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KẾ HOẠCH
Cập nhật và quản lí thông tin trên Cơ sở dữ liệu ngành năm học 2022-2023

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo;
Công văn số 781/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH ngày 14/4/2022 của Sở GD&ĐT về việc cập nhật mã định danh cơ sở dữ liệu ngành giáo dục phổ thông đảm bảo sự đồng bộ giữa TEMIS và LMS; Công văn số 2077/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH ngày 14/6/2022  của Sở GD&ĐT về việc rà soát tài khoản GV, CBQL các trường phổ thông phục vụ công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp trên hệ thống Temis năm học 2021 – 2022.
Công văn số: 2340 /SGDĐT-GDTX-CN&ĐH ngày 15/07/2022 của Sở GD&ĐT về việc đôn đốc việc cập nhật mã định danh cơ sở dữ liệu ngành trên hệ thống Temis
Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 của trường Tiểu học Thành Tô
Trường Tiểu học Thành Tô xây dựng kế hoạch cập nhật và quản lí thông tin trên Cơ sở dữ liệu ngành năm học 2022-2023.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Hệ thống phần mềm CSDL ngành Giáo dục là một công cụ sử dụng thống nhất trong toàn ngành giáo dục (dành cho bậc học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) nhằm cung cấp hệ thống CSDL và thông tin phục vụ quản lý trong ngành giáo dục. Sở GD&ĐT Hải Phòng đã liên kết với CSDL ngành Giáo dục: https://csdl.haiphong.edu.vn/
· Hệ thống sử dụng thống nhất cho 100%: cơ sở giáo dục. Thực hiện kết nối dữ liệu từ các phần mềm quản lý trường học trong ngành giáo dục: Bộ GDĐT đã ban hành chuẩn dữ liệu và hướng dẫn kết nối và trao đổi dữ liệu (bằng hình thức API) giữa phần mềm quản lý ở các nhà trường với CSDL của Bộ. 
· Thực hiện kết nối với CSDL quốc gia về dân cư: Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, CSDL của ngành giáo dục kết nối với CSDL quốc gia về dân cư của Bộ Công an và thực hiện các dịch vụ: xác thực định danh công dân (là học sinh và cán bộ trong ngành giáo dục), tham gia làm giàu dữ liệu về giáo dục trên CSDL QG về dân cư .
· Hiện nay, CSDL ngành giáo dục đã số hóa và lưu trữ thông tin giáo dục về: trường học), lớp học, học sinh, đội ngũ cán bộ và giáo viên, một số thông tin về cơ sở vật chất và tài chính trường học. Hệ thống CSDL này đã và đang cung cấp thông tin quản lý cho ngành giáo dục một cách kịp thời và tin cậy.
· Ngoài việc cung cấp các thông tin tổng hợp về trường, lớp, học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất, tài chính phục vụ quản lý tổng thể.
· Đối với học sinh: CSDL đã số hóa và lưu trữ toàn bộ thông tin về điểm số, học bạ ở các nhà trường, đã số hóa thông tin về sức khỏe học sinh (chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI, một số bệnh về mắt, ..) 
· Ngành giáo dục đã sử dụng CSDL để quản lý, điều hành Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, áp dụng quản lý cho các khâu của Chương trình gồm: xác định nhu cầu tài trợ máy tính (đến từng học sinh), quản lý việc phân bổ máy tính đến các nhà trường, quản lý việc bàn giao máy tính đến từng học sinh được nhận.
·  CSDL ngành giáo dục đã cung cấp dữ liệu về học sinh phổ thông phục vụ quản lý kỳ thi tốt nghiệp THPT và cung cấp dữ liệu về học bạ phục vụ công tác tuyển sinh cho các trường đại học hàng năm hiệu quả.
· Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo trường Tiểu học Thành Tô quận Hải An thành phố Hải Phòng có các chức năng cơ bản phục vụ công tác báo cáo, thu thập, tổng hợp, phân tích dữ  liệu và cung cấp thông tin về  giáo dục tiểu học phục vụ công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.
· Hệ thống CSDL được vận hành và hoạt động trên môi trường internet cung cấp các thông tin như sau:
-  Thông tin về giáo dục Tiểu học: Thông tin mạng lưới cơ sở giáo dục, thông tin hệ thống lớp học, thông tin đội ngũ, thông tin người học, thông tin cơ sở vật chất và trang thiết bị trong cơ sở giáo dục, thông tin  tài chính và các thông tin khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Báo cáo dữ liệu giáo dục vào Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo là việc nhập dữ liệu dưới dạng số hóa theo định dạng thống nhất được cung cấp trên Hệ thống CSDL.
2. Yêu cầu
Việc quản lý, sử dụng, khai thác thông tin trên Hệ thống CSDL được thực hiện theo các yêu cầu sau:
- Bám sát các nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai
đoạn 2021-2030; Quyết định số 3818/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Uỷ ban nhân
dân thành phố ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng
năm 2022; Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành
phố về việc ban hành Quy định Chỉ số cải cách hành chính; Bộ chỉ số cải cách hành
chính đánh giá cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các
quận, huyện trên địa bàn thành phố để thực hiện đạt từng chỉ tiêu cụ thể.
Đảo đảm tính thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp thời, thuận tiện trong khai thác, sử dụng, phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục  và đào tạo 
· Đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin
· Hệ thống CSDL đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt, liên tục giữa nhà trường và quản trị cấp trên quận Hải An.
· Hệ thống CSDL đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn để kết nối, chia sẻ thông tin với các CSDL quận, thành phố, quốc gia, CSDL giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý và CSDL chuyên ngành khác khi có yêu cầu.
· Quản trị nhà trường
·  Cá nhân truy cập, sử dụng Hệ thống CSDL trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm bảo  đảm tính chính xác, an ninh, toàn vẹn dữ liệu theo phân cấp quản lý. Nghiêm cấm các hành vi cung cấp, cập nhật, khai thác sử dụng dữ liệu trên Hệ thống CSDL nhằm mục đích trục lợi cá nhân, vi phạm pháp luật.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ 
1. Với tài khoản quản trị và tài khoản khai thác Hệ thống CSDL
1. Tài khoản quản trị Hệ thống CSDL của nhà trường do thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý (hoặc bàn giao bằng văn bản cho đơn vị, cá nhân phụ trách theo phân công chức năng, nhiệm vụ).
2. Trường Tiểu học Thành Tô cấp tài khoản quản trị cho cán bộ, giáo viên trực thuộc theo phân cấp quản lý khai thác và sử dụng  theo phân công chức năng, nhiệm vụ.
3. Nhà trường cấp tài khoản khai thác đối với cán bộ, giáo viên thuộc tương ứng với chức năng, nhiệm vụ được phân công.
5. Trường hợp tài khoản của nhà trường, cá nhân được cấp bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép tài khoản đó phải thông báo kịp thời cho lãnh đạo nhà trường theo phân cấp quản lý để kịp thời xử lý.
2. Quản lý, sử dụng, khai thác thông tin trên Hệ thống CSDL 
1. Nhà trường, triển khai Hệ thống CSDL đối với các giáo viên, nhân viên theo phân cấp quản lý và chịu trách nhiệm về tính thống nhất, chính xác, đầy đủ, kịp thời của dữ liệu có liên quan trên hệ thống CSDL.
2. Các giáo viên, nhân viên: thực hiện triển khai Hệ thống CSDL tại lớp, tại các phân cấp sử dụng chịu trách nhiệm về tính thống nhất, chính xác, đầy đủ, kịp thời của dữ liệu toàn trường.
3. Nhà trường ban hành quy định nội bộ về quản lý, sử dụng, khai thác thông tin trên Hệ thống CSDL trong đó có phân chia rõ thẩm quyền truy cập, trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận có liên quan.
3.  Về việc đảm bảo an toàn thông tin
1.	Hệ thống CSDL được bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn thông tin hệ thống thông tin theo cấp độ và phù hợp các quy định hiện hành khác có liên quan.
2.	Cán bộ phụ trách CSDL – được ủy quyền, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ bôn, nhân viên văn thư – tài chính  chịu trách nhiệm cao nhất về an ninh, toàn  vẹn CSDL đồng thời đảm bảo tính thống nhất, chính xác, đầy đủ, kịp thời của  dữ liệu nhà trường  theo phân cấp quản lý.
3.	Giáo viên được cấp tài khoản truy cập Hệ thống CSDL chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, đảm bảo về an ninh đối với dữ liệu được tiếp cận và quản lý; chỉ sử dụng Hệ thống CSDL phục vụ việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định; hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để phát sinh các vấn đề ảnh hưởng tới an ninh dữ liệu của hệ thống nhà trường. Kịp thời báo cáo cho nhà trường các lỗi phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng Hệ thống CSDL.
4. Về việc báo cáo dữ liệu trên Hệ thống CSDL
1. Báo cáo định kỳ: Nội dung, kỳ báo cáo, thời hạn báo cáo dữ liệu trên hệ thống CSDL là 03 kỳ báo cáo/ năm học:
· Kỳ báo cáo đầu năm học thực hiện đối nhà trường: thời hạn chậm nhất là ngày 10/10 hàng năm.
· Kỳ báo cáo giữa năm học thực hiện đối với  nhà trường: thời  hạn chậm nhất là ngày 10/01 hàng năm.
· Kỳ báo cáo cuối năm học thực hiện đối với nhà trường: thời hạn chậm nhất là ngày 10/6 hàng năm.
2. Các báo cáo không thường xuyên: Dữ liệu của nhà trường trên Hệ thống CSDL được công nhận là báo cáo của nhà trường trong công tác quản lý nhà nước về  giáo dục và đào tạo.
1. Thông tin trong CSDL được sử dụng thống nhất, có tính pháp lý trong quản lý nhà nước về giáo dục của nhà trường
2. Việc báo cáo, sử dụng thông tin trong CSDL được thực hiện thông qua tài khoản được cấp từ Hệ thống CSDL.
3. Việc sử dụng thông tin trong CSDL phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu dữ liệu và bảo vệ an toàn thông tin cá nhân.
4. Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, nhân viên phòng hành chính  được quyền truy cập, sử dụng, khai thác dữ liệu Hệ thống CSDL theo phạm vi phân cấp quản lý; thực hiện tiếp nhận và xử lý những góp ý, khiếu nại đối với dữ liệu trong phạm vi quản lý.


III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN 
- Phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý và khai thác sử dụng. Giao trách nhiệm cho giáo viên có chuyên môn rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa đảm báo tính chính xác của dữ liệu trên CDSL ngành
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong các hoạt động GDĐT và các kết quả ứng dụng CNTT đã đạt được. 
Trên đây là kế hoạch Cập nhật và quản lí thông tin trên Cơ sở dữ liệu ngành tại trường Tiểu học Thành Tô năm 2022- 2023
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